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1. Coronavirus là gì?
Coronavirus thuộc nhóm IV- bao gồm những

virus không có DNA mà chỉ có một chuỗi RNA
đơn, dương (ssRNA(+) trong phân họ
Coronavirinae thuộc họ Coronaviridae, thuộc bộ
Nidovirales [2][4]. Coronavirus gây bệnh ở các
loài động vật có vú, trong đó có con người. Ở
người, virus gây nhiễm trùng đường hô hấp cấp
và có thể gây tử vong. Có bảy chủng coronavirus
trên người đã được biết, đó là: 1/. Virus coron-
avirus 229E ở người (HCoV-229E); 2/. Virus
coronavirus OC43 (HCoV-OC43); 3/. SARS-
CoV; 4/. Virus coronavirus ở người NL63
(HCoV-NL63, coronavirus New Haven); 5/.
Virus coronavirus ở người HKU1; 6/. Hội chứng
hô hấp Trung Đông do coronavirus (MERS-
CoV), trước đây gọi là coronavirus mới
2012 và HCoV-EMC; 7/.SARS-CoV-2[5][7], còn

được gọi không chính thức là 2019-nCoV,
viêm phổi Vũ Hán hoặc coronavirus Vũ
Hán[3]. “Mới” trong trường hợp này có nghĩa
là mới được phát hiện hoặc mới được bắt
nguồn và là một tên giữ chỗ[3]. Sau bùng phát
lớn của dịch SARS năm 2003, các nhà virus
học đã có một mối quan tâm mới đối với các
coronavirus. Trong nhiều năm, các nhà khoa
học chỉ biết về hai loại coronavirus gây ra
bệnh dịch ở người (HCoV-229E và HCoV-
OC43). Việc phát hiện ra SARS-CoV đã bổ
sung một loại coronavirus thứ ba. Dịch viêm
phổi cấp ở Trung Quốc năm 2019-2020 bắt
nguồn từ một loại coronavirus mới được
WHO ký hiệu là 2019-nCoV, xảy tại thành
phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc và dần dần lan
rộng sang các vùng khác ở Trung Quốc cũng
như nhiều quốc gia khác. Tổ chức Y tế Thế
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giới (WHO) cho biết tên gọi chính thức của bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus
corona (nCoV) là COVID-19. Tên gọi mới này
gọi tắt của coronavirus diseases 2019, theo các
từ khóa corona, virus, disease (dịch bệnh) và
2019 (năm virus xuất hiện)[28][23][24]. Ủy ban
Quốc tế về phân loại virus (ICTV) cũng quyết
định đặt tên chính thức cho chủng virus corona
mới này là SARS-CoV-2 vào ngày 11/2/2020.

2. Cấu trúc và hoạt động
2.1. Cấu trúc
Coronavirus có cấu trúc hình cầu, có vỏ ngoài

bao bọc hệ gen bên trong. Hệ gen của nó là chuỗi
RNA đơn, dương ssRNA(+) và với một
nucleocapsid đối xứng xoắn ốc. Kích thước hệ
gen của coronavirus có khoảng từ 26-32Kbp
(kilo base pair), lớn nhất đối với virus RNA. Các
phân tử protein đóng góp vào cấu trúc tổng thể
của tất cả các coronavirus là các protein tạo thành
các gai (spike,S) trên bề mặt, trông giống như
vương miện hoặc hào quang và cái tên
“coronavirus” có nguồn gốc từ tiếng
Latin corona, có nghĩa là vương miện hoặc hào
quang, nhờ các gai protein mọc tua tủa, đầy trên
vỏ ngoài. 

Bên cạnh ssRNA, thành phần hóa học thứ hai
của virus này là các phân tử protein. Nó có pro-
tein vỏ (envelope, E), protein màng (membrane,
M) và nucleocapsid (N). Trong trường hợp cụ thể
của coronavirus SARS, có một miền liên kết thụ
với thể xác định (S) để gắn kết giữa virus với thụ
thể trên bề mặt tế bào chủ, từ đó xâm nhập vào
tế bào chủ. Ở coronavirus (đặc biệt là các thành

viên của nhóm con Betacoronavirus A) cũng
có một loại protein giống như gai ngắn hơn gọi
là hemagglutinin esterase (ANH).

2.2. Hoạt động của coronavirus
Khi tiếp xúc với cơ thể chủ, virus xâm nhập

vào tế bào của cơ thể bằng hình thức nhập bào.
Sau khi xâm nhập vào tế bào chủ, hạt
virus không còn “khoác” vỏ ngoài và bộ
gen của nó xâm nhập vào tế bào chất của tế
bào chủ[1][8]..Bộ gen RNA coronavirus có
“mũ” 5-methyl và đuôi 3′- polyadenylated,
cho phép RNA gắn vào ribosome của tế bào
chủ để dịch mã [12]. Bộ gen của coronavirus
cũng mã hóa một protein gọi là RNA poly-
merase phụ thuộc RNA (RdRp), cho phép bộ
gen của virus được sao chép thành các bản sao
RNA mới bằng “máy móc, nguyên liệu” của
tế bào chủ.  RdRp là protein đầu tiên được tạo
ra, một khi gen mã hóa RdRp được dịch. Quá
trình dịch bị dừng bởi một codon dừng. Điều
này được gọi là bảng điểm lồng
nhau. Khi mRNA bảng điểm chỉ mã hóa một
gen, đó là monocistronic. Các protein phi cấu
trúc của coronavirus cung cấp thêm “độ trung
thực” cho quá trình sao chép, vì chúng tạo
ra hiệu ứng đọc lại khi thiếu các enzyme RNA
polymerase phụ thuộc RNA[1]. Bộ gen được
sao chép và một polyprotein dài được hình
thành, trong đó tất cả các protein được gắn
vào. Các coronavirus có protein phi cấu trúc -
một protease - có khả năng phân cắt polypro-
tein thành các phân tử protein khác nhau. Quá
trình này là một hình thức của “nền kinh tế di

Cấu trúc của coronavirus 19
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truyền”, cho phép virus mã hóa số lượng gen lớn nhất
trong một số lượng nhỏ nucleotide[1]. Khi mRNA
bảng điểm chỉ mã hóa một gen, đó là loại  mono-
cistronic. Một protein phi cấu trúc coronavirus cung
cấp thêm độ trung thực cho việc sao chép vì nó có
chức năng đọc lại[6], mà các enzyme RNA poly-
merase phụ thuộc RNA thường thiếu. Sao chép tổng
hợp xong các thành phần của virus (RNA, các phân
tử protein), được “lắp ghép “ lại thành virus. Và vô số
virus cứ thế được tạo ra. 

3. Lây nhiễm, gây bệnh              
3.1. Lây nhiễm
Khi các virus được tạo ra số lượng rất lớn trong tế

bào chủ, chúng phá tan tế bào và “ồ ạt” giải phóng ra
ngoài, gây nhiễm các tế bào khác hay phát tán ra môi
trường. Virus Corona được phát hiện lần đầu tiên ở
thành phố Wuhan (Vũ Hán) hồi tháng 12/2019 và sự
lây nhiễm coronavirus đáng lo ngại trên toàn thế giới.
Coronavirus là một nhóm lớn các loại virus phổ biến
ở động vật có vú trong những trường hợp hy hữu thì
sẽ lây từ động vật sang người (Zoonotic), hoặc từ
người sang người. Tình hình lây nhiễm của Coron-
avirus làm đa số mọi người hoang mang và lo sợ vì
chủng virus mới được phát hiện và chưa có thuốc
điều trị. Virus từ người bị nhiễm dễ lây sang người
khác khi tiếp xúc hoặc sử dụng những đồ dùng của
người bệnh.            

3.2. Gây bệnh
Tính đến ngày 17/3/2020, thế giới đã có 182.403

ca xác nhận dương tính với Covid-19, có 7.144 ca tử
vong tại hơn 166 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong
đó: Trung Quốc có 80.880 ca nhiễm, 3.213 ca tử
vong; Hàn Quốc có 8.320 ca nhiễm, 81 ca tử vong;
Italia có 27.980 ca nhiễm, 2.158 ca tử vong; Iran có

14.991 ca nhiễm, 853 ca tử vong hiện là
những nước có số ca nhiễm và tử vong
cao. Việt Nam cũng đã xác nhận 63 ca
nhiễm, trong đó 16 ca hồi phục, không
có ca tử vong.

Các chủng virus này khiến con người
sinh bệnh, thường là các bệnh liên quan
tới đường hô hấp trên ở mức từ nhẹ tới
trung bình, tương tự như chứng cảm lạnh
thông thường. Các triệu chứng biểu hiện
của nhiễm virus corona gồm chảy nước
mũi, ho, đau họng, có thể đau đầu và sốt.
Các triệu chứng này có thể kéo dài trong
vài ngày. Với những người có hệ miễn
dịch yếu, người cao tuổi và trẻ em, có
khả năng virus corona còn gây các bệnh
liên quan đường hô hấp dưới như viêm
phổi hay viêm cuống phổi. Đã có một số
chủng virus corona lây sang người đáng
sợ. Đó là virus Hội chứng hô hấp Trung
Đông (MERS) lần đầu tiên phát hiện tại
Trung Đông năm 2012. Virus này cũng
gây ra các vấn đề về hô hấp, nhưng
những triệu chứng nghiêm trọng hơn
nhiều. Cứ 10 người nhiễm virus này lại
có từ 3-4 người chết, theo dữ liệu của
CDC (Mỹ). Chủng virus gây bệnh SARS
không chỉ gây ra những vấn đề về hô hấp
mà còn có thể gây tiêu chảy, mệt mỏi, thở
gấp, suy hô hấp, suy thận. Tùy theo tuổi
người bệnh, tỷ lệ tử vong vì SARS rơi
vào khoảng từ 0-50% số ca nhiễm,
những người càng lớn tuổi thì nguy cơ
càng cao. 

Cơ chế lây nhiễm gây bệnh của virus corona
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4. Phòng chống bệnh 
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh Hoa Kỳ,

coronavirus (nCoV) lây từ người sang người do người bệnh
ho phát tán virus vào không khí phạm vi 3m (con đường
chủ yếu). Do đó không tiếp xúc với người bệnh, không
dùng chung đồ vật của người bệnh. Cần rửa tay sạch bằng
xà phòng, không bắt tay và tiếp xúc với người đang nhiễm
bệnh hoặc tiếp xúc với bề mặt có chứa virus, sau đó chạm
vào mũi, mắt, miệng. Không ăn thịt động vật hoang dã vì
coronavirus gây bệnh ở động vật có vú nên chúng có thể là
vật chủ trung gian truyền bệnh. Hiện nay, chưa có vaccine
để ngăn ngừa nhiễm virus nCoV. Cách tốt nhất là cách ly
sớm những người nghi nhiễm bệnh, để ngăn ngừa phơi
nhiễm là tránh tiếp xúc với virus. Trước tình hình dịch
bệnh, Việt Nam cũng đã có những giải pháp tích cực phòng
chống virus. Sau thành công trong nuôi cấy và phân lập
virus corona, chủng mới đã gây ra dịch viêm đường hô cấp
(Covid-19) của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các nhà
khoa học Việt Nam đã phối hợp, đẩy nhanh quá trình
“Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR (Reverse Tran-
scription Polymerase Chain Reaction) và realtime RT-PCR
(Real-time polymerase chain reaction) nhân bản gen, phát
hiện chủng mới của virus corona”. Đến nay đã có những
tín hiệu khả quan và sẽ công bố kết quả công trình này, đó
là việc chế tạo thành công bộ kit test nhanh Covid-19. Bộ
Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu trước khi
đăng ký sinh phẩm với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và
các tổ chức liên quan. Tiếp đó sẽ tiến hành sản xuất với số
lượng cần thiết để phục vụ công tác phòng chống dịch
Covid-19 hiệu quả./.
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